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các kim tự  tháp  nối tiếng, hoặc đá vôi T rùng thoi 
được biết rộng rãi ờ  Việt N am  [H.14].

H ình 14. Đá vôi Trùng thoi ờ Đồng Văn, Hà Giang.
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Trùng tia
(Radiolaria)

Đoàn N hật T rường,
Hội C ồ sinh - Đ ịa tầng  V iệt Nam .

Giới thiệu

T rùng tia là động  vật nguyên sinh dạng  am ip, 
thông thường có kích thước từ  vài m icrom et đến vài 
chục m icrom et (nhưng m ột số  có thê đ ạ t đến  kích 
thước cờ m ilim et hoặc lớn hơn). C húng có khung  
xương silica đặc trư ng  và trong cấu tạo cơ th ế  có m ột 
bao trung tâm bang chat h ữ u  cơ, chia chât nguyên  
sinh thành  hai phần  -  nội châ't (endoplasm a) chứa 
nhân  và ngoại chất (ectoplasm a). Tên Radiolaria (từ 
chừ Latinh radiolus - nghĩa là toa tia) thê hiện đặc 
tính cua các gai xương xếp tỏa tia từ  bê m ặt cùa cá 
thê [H .l]. Các chân gia của T rùng tia rât dài và 
m ảnh, về ban chât đó chính là các sợi chât nguyèn 
sinh bắt nguổn từ  phẩn  chât nguyên sinh ờ ngoài 
bao trung  tâm . C hân gia g iúp  T rùng tia bơi lội trong 
nước, lượm  bắt và tiêu hoá thức ăn từ  phía ngoài.

K hung xương của T rùng tia bao bọc phía ngoài 
bao trung  tâm, có thành phần  chu yếu là opal hoặc 
su lphat stronti (celestit). H ình dạng  khung xương rât 
đa dạng, phô biến là dạng  cầu với câu trúc m ạng 
lưới, dạng  quá chuông hay dạng  m ủ giáp [H.2; H.3].

H ình 1. Actinom m a leptoderma  
(http ://www .radiolaria.org/index.htm ?division=65).

T rùng tia sinh sản theo kiêu hữu tính và vô tính. 
T rong kiêu sinh sản vô tính -  cả bao trung  tâm  và 
khung  xương khoáng đểu phân  đôi, rồi từ  môi n u a  
xây d ụ n g  nên m ột cá thê mới. Tuy nhiên, đối với các 
dạng  có câu trúc vò phức tạp  thì khá năng  này 
không xảy ra được. C húng sinh ra các "phôi" có m ột 
nhân, tương tự  n h ư  ờ các cá thế  vi cẩu của T rùng lô.

http://www.radiolaria.org/index.htm?division=65
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H ình 2. Các kiểu khung xương của Trùng tia -  Spumellaria 
(Ernst Haeckel’s 1904 Kunstfoemen der Natur).

H ình 3. Các kiều khung xương của Trùng tia 
(Ernst Haeckel’s 1904 Kunstfoemen der Natur).

Phân loại

Trong m ột thời gian dài, T rùng tia được xem là 
m ột Bộ (hoặc Phụ lớp) trong Lớp A ctinopodea. H iện 
nay  T rùng tia được coi là ngành, gồm  nhiều lớp 
(hoặc nhóm ).

Theo truyền  thống, T rùng  tia được chia thành 
bốn lớp (nhóm ) là A cantharia, N assellaria, 
Spum ellaria và Phaeodaria trên cơ sở hình thái. Tuy 
nhiên, Phaeodaria  hiện nay lại được coi là thuộc 
ngành  T rùng chân tơ (Cercozoa) -  m ột ngành cùng 
với ngành T rùng  lỗ và ngành  T rùng tia trong liên 
ngành  Rhizaria; cả N assellaria và Spum ellaria đều 
tạo ra bộ xương silica và vì th ế  được gộp lại thành 
lớp Polycystina. Vì vậy, Radiolaria chi còn ba lớp 
(nhóm ) nhu sau.

Lớp P olycystinea gồm các đại diện quan  trọng 
nhât, được chia làm hai bộ:

Bộ Spum ellaria (Bọt yai) bao gổm nhữ ng  Trùng 
tia có khung  xương câu trúc toả tròn (dạng cẩu), 
hiếm  loại có cấu trúc m ột trục (dạng trụ).

Bộ N asselỉaria (Chuông xốp) bao gồm các T rùng 
tia có khung  xương câu trúc m ột trục, dạng  chuông,

d ạng  tháp, dạng  mũ giáp  v .v ... Phần phình  to của 
khung  xương là phẩn  nền còn phẩn thu nho là phẩn 
đ inh, thường được kết thúc bang m ột gai đinh.

Lớp S ticholonche gồm  m ột loài duy  nhất, trước 
đây được coi là thuộc Heliozoa và được đặt trong 
m ột bộ riêng có tên là Taxopodiđa. Tuy nhiên nhờ 
các phép  phân  tích về phát sinh chung loại phân tu, 
loài này được xem nhu là m ột đại d iện  cua T rùng tia, 
gần gũi với A cantharea.

Lớp A cantharia  gồm các đại d iện  có khung  
xương bằng khoáng chât celestit.

Bên cạnh cách phân  chia như  trên, do  A cantharea 
gẩn gùi với Taxopodiđa theo các nghiên cứu phát 
sinh chung loại phân tử, T rùng tia được m ột số  tác 
gia chia thành  2 nhóm  chính: Polycystina
(Spumellaria + Nassellaria) và Spasmaria (Acantharia 
+ Taxopodiđa).

Lịch sử phát triển, kiếu sống và ý nghĩa địa chất

Các đại diện cô nhât của T rùng tia thuộc bộ Bọt 
gai, được phá t hiện trong các trầm  tích Cam bri, tuy 
nhiên di tích đáng  tin tường của chúng có m ặt từ  
O rđovic. Các đại diện của bộ C huông xốp có m ặt từ  
Trias đến  nay. Hoá thạch T rùng tia cũng thường 
được nghiên cứu trong thăm  dò dầu  khí, trong 
nghiên cứu cô khí hậu và phân  chia địa tầng 
Paleogen - Đệ Tứ. ơ  Việt N am , hóa thạch T rùng tia 
Paleozoi đã được phát hiện trong hệ tẩng Thiên 
N hấn tuổi Devon m uộn và hệ tẩng Long Đại tuổi 
Ordovic-Silur. H iện nay đang  là thời kỳ phá t triển 
cực th ịnh  của T rùng tia.

T rùng  tia chủ yếu sống trôi nổi trong các vùng  
biến âVn, ờ nh ừ n g  độ sâu khác nhau, như ng  phong  
phú  nhâ't là trong  các tầng nước có độ sâu vài trăm  
mét. Phần lớn T rùng  tia thuộc loại hẹp m ặn. Sau khi 
chết, khung  xương silica của T rùng tia lắng xuống 
đáy  biến và tạo thành bùn T rùng tia -  hợp phần  chủ 
yếu cua bùn  đỏ  biến thăm . Đá trầm  tích silica chứa 
từ  50% vò T rùng tia trở  lên được gọi là rađiolarit.
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Hóa thạch Mang lỗ
(Porifera)

N guyền Hữu Hùng,

Bảo tàng T hiên nhicn  V iệt Nam .

Giới thiệu

M ang lô là m ột ngành  động  vật đa  bào nguyên 
thuỷ , có câu trúc  tế  bào tách biệt. Cơ th ế  động  vật 
có thân  h ình  cốc, m ang nh iểu  lỗ, gồm  nh ừ n g  tế  bào 
động  vật đa bào sớm  nhât. Tên gọi M ang lỗ 
(Porifera) đư ợ c G rant (1836) sử  d ụ n g  đầu  tiên đê 
m ô tả n h ữ n g  động  vật thuộc nhóm  Bông biển 
(Spongia), trước đây  ở V iệt N am  cùng  gọi chúng là 
Hải m iên, tên khoa học Porifera có gốc latin -  pore 
là lô; fero là m ang, cầm. Đây là ngành  động  vật đa 
bào đơ n  giản và nguyên  thủy  nhât, có n h ữ n g  mô 
khác n h au  n h ư n g  không có cơ, hệ thẩn  kinh, cơ 
quan  bên trong, không có khả năng  vận động. 
T rong cơ th ể  động  vật M ang lỗ không  có câu trúc 
nào  tương ứng  với các cơ q u an  của độ n g  vật câp 
cao hơn. T hay vào đó, chúng  có nhiều  kiêu tế  bào 
đảm  trách các chức năng  khác nhau  đ ế  p h á t triến 
và d u y  trì sự  sống; ví dụ , chúng  có các loại tế  bào 
n h ư  tề  bào vách, tế  bào khoang roi, tế  bào m ang lỗ, 
tế b à o  gai xương, v.v...

M ang lỗ là động  vật thủy  sinh, phần  lớn sống ở 
biển, từ  vùng  triều đến  vùng biển khơi, sâu đến  hơn
8.000 mét; có m ột số  dạng sống ờ nước ngọt. Động 
vật M ang lô lấy thức ăn và loại bò chất thải bang 
cách d uy  trì dòng  chảy liên tục qua cơ th ể  bằng hệ 
thống các lô của thân m inh. Đ ộng vật M ang lỗ không 
có hệ thần kinh, tiêu hóa và tuần  hoàn; sinh sản vô 
tính và h ữ u  tính.

Các đại biểu cô nhât cua M ang lỗ được phát hiện 
trong đá Tiển Cam bri thượng. Đến nay đà phát hiện 
khoảng trên 12.000 loài, trong số  đó có khoang 150 
loài sống trong  nước ngọt.

Phân loại

N gành M ang lỗ gồm  5 lớp -  Bông biến sừng, 
Bỏng biên vôi, Bông biến kính, Lô tầng  và Chén cổ. 
T rong số  đó ba lớp đầu  thư ờng  được gọi chung là

Bông biên. C húng đ ểu  có hệ thống  kênh dân  nước 
qua  cơ thê rấ t đặc biệt. D òng nước đi vào qua vô số  
lô thu  nước nho có trên  m ặt ngoài cơ thê. T rong  
trư ờ ng  hợp đơn  giản nhâ t (hệ d ản  nước k iêu  
ascon), dòng  nước m ang  theo các vụn  thức ăn sau  
khi đi qua các lỗ thu  nước sẽ đô  trực tiếp  vào  
khoang  tru n g  tâm  đư ợ c lót bời các tế  bào khoang  
roi (choanocytes). Sau đ ó  luồng  nước này đư ợ c đ ây  
ngược lên phía trên  qua  lỗ lớn đ ể  ra khói ca  thế. 
D òng nước kê trên  được hình  thành  do sụ  d ao  
độn g  đ ịnh  hướng  về phía khoang  tru n g  tâm cùa các 
roi ở  đ in h  các tế  bào khoang  roi. D òng nước chúa 
vụn  thức ăn có th ế  đi vào qua các ống nhò  rồi đ ô  
vào n h ù n g  phòng  có lót tế  bào cổ lọ, sau  m ới đi vào 
khoang  tru n g  tâm  qua nh ừ n g  lỗ m ở khá lớn (hệ 
d ân  nước kiêu sycon). T rong kiêu thứ  ba hệ d â n  
nước phứ c  tạp  hơn  (hệ d ân  nước kiểu  leucon), d ò n g  
nước thoạt đẩu  cũng  đi vào qua hệ thống  các ống  
nhỏ  ở phía ngoài, rồi đô  vào các phòng  biệt lập  có 
lót tế  bào khoang roi, tiếp  đó  lại qua các ống nhỏ  
khác đ ế  đi vào khoang  tru n g  tâm  [H .l ].

A
B

H ình 1. S ơ  đồ mặt cắt dọc thân Dạng bọt biền với các kiẻu
hệ dẫn nước. A - kiểu ascon, B - kiểu sycon, c - kiểu leucon.

Lớp Bông biển sừng (Demospongia)

Các đại biểu của lớp Bỏng biến sừng [H.2a] có 
bộ xương  được tạo từ  các gai chứa sợi p ro tein  gọi là 
spongin , hoặc gai tù  oxyt silica (S1O 2), cũng  có thê


